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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

Toán 3 – Bài 40: Luyện tập chung  

 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Muốn tìm số 423 giảm đi 9 lần, cần dùng phép tính nào? 

 A. 423 × 9 B. 423: 9 C. 423 + 9 D. 423 − 9 

Câu 2. Chọn cách đặt ngoặc giúp tính tích 5 × 2 × 13 thuận tiện nhất. 

 A. (5 + 2) × 13 B. (5 × 2) × 13 C. 5 × (2 × 13) D. (5 × 2) × 14 

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức 180 + 185: 5. 

 A. 217 B. 73 C. 127 D. 221 

Câu 4. Cho phép nhân 206 × 2. Khi nhân ở hàng đơn vị, bước tính nào đúng? 

 A. Nhân 2 × 0 = 0, viết 0, nhớ 0. B. Nhân 2 × 6 = 12, viết 9, nhớ 1. 

 C. Nhân 2 × 6 = 12, viết 12, nhớ 0. D. Nhân 2 × 6 = 12, viết 2, nhớ 1. 

Câu 5. Chọn hình đặt tính đúng cho phép chia 556: 8. 

 

 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 

Phần II. Tự luận 

Bài 1. Tính các phép chia sau rồi điền thương và số dư. 

 a) 923: 2: thương là ... ... ..., số dư là ... ... .... b) 439: 6: thương là ... ... ..., số dư là ... ... .... 

 c) 758: 4: thương là ... ... ..., số dư là ... ... .... d) 835: 6: thương là ... ... ..., số dư là ... ... .... 

Bài 2. Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống. 

 a) Số 668 gấp lên 9 lần được ... ... ... .... b) Số 180 giảm đi 5 lần được ... ... ... .... 

 c) Giảm số 156 đi 2 lần được ... ... ... .... d) Số 293 gấp lên 3 lần được ... ... ... .... 

Bài 3. Tính các phép chia sau. 

 a) 825: 5 =... ... ... b) 400: 4 =... ... ... c) 296: 2 =... ... ... d) 576: 8 =... ... ... 

Bài 4. Trong vườn trường, luống thứ nhất có 173 cây hoa. luống thứ hai có số cây hoa gấp 5 lần 

luống thứ nhất. Trả lời các câu hỏi sau. 
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a) Số cây hoa của luống thứ hai là bao nhiêu? Hãy trình bày phép tính và câu trả lời. 

b) Cả hai luống có tất cả bao nhiêu cây hoa? Hãy dùng kết quả vừa tìm được để giải. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Trình bày lời giải cho bài toán sau. 

Một xưởng đóng gói sản phẩm trong ba ca làm việc. Ca thứ nhất đóng gói được 13 hộp sữa. Ca thứ 

hai đóng gói được số hộp sữa gấp 3 lần so với ca thứ nhất. Ca thứ ba đóng gói được số hộp sữa gấp 8 

lần so với ca thứ hai. Ca thứ ba xưởng đóng gói được bao nhiêu hộp sữa? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6. Trình bày bài giải đầy đủ. 

Vườn nhà bác An có 215 cây xoài. Vườn nhà bác Bình có số cây xoài gấp 4 lần số cây xoài của vườn 

nhà bác An. Vườn nhà bác Bình có nhiều hơn vườn nhà bác An bao nhiêu cây xoài? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7. Giải bài toán sau và trình bày lời giải đầy đủ. 

Trong kho đồ dùng học tập của trường, kệ thứ nhất có 243 cục tẩy. Kệ thứ hai có gấp 2 lần số cục tẩy 

ở kệ thứ nhất. Hỏi cả hai kệ có tất cả bao nhiêu cục tẩy? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 8. Bao gạo nhỏ cân nặng 7 kg. Bao gạo lớn cân nặng gấp 5 lần Bao gạo nhỏ. 

a) Tìm cân nặng của bao gạo lớn. 

b) Tìm bao gạo lớn nặng hơn bao gạo nhỏ bao nhiêu kg. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 9. Đoạn dây ngắn dài 104 m. Đoạn dây dài dài gấp 8 lần Đoạn dây ngắn. 

 a) Tìm độ dài đoạn dây dài.  

b) Tìm đoạn dây dài hơn đoạn dây ngắn bao nhiêu m. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 10. Giải bài toán sau theo từng bước. 

Cửa hàng đồ dùng học tập có 210 bút chì. Sau khi bán bớt một phần bút chì, số bút chì còn lại bằng 

số ban đầu giảm đi 7 lần. Sau đó, cửa hàng đồ dùng học tập nhập thêm 174 bút chì nữa. 

a) Tính số bút chì còn lại sau khi giảm đi 7 lần. 

b) Tính số bút chì có tất cả sau khi nhập thêm 174 bút chì nữa. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………--

--HẾT--- 

 


